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Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Cập nhật ngày 23/3/2022) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT  ngày  27/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn  tạm  thời  về  chuyên môn  y  tế  thực  hiện Nghị  quyết  

số  128/NQ-CP  ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 16/10/2021 và Công văn số 

49/UBND-VP7 ngày 31/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tỉnh Nam Định; 

Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí xác định cấp độ dịch của các huyện, thành phố, 

Sở Y tế tỉnh Nam Định thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Nam Định cập nhật đến ngày 23/3/2022 như sau: 

TT Tỉnh/thành phố 

Tổng số 

phường/xã/ 

thị trấn 

Cấp độ dịch 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

1 TP. Nam Định 25 10 3 12 0 

2 Huyện Mỹ Lộc 11 6 4 1 0 

3 Huyện Vụ Bản 18 4 14 0 0 

4 Huyện Ý Yên 31 1 2 27 1 

5 Huyện Nam Trực 20 20 0 0 0 

6 Huyện Trực Ninh 21 2 7 12 0 

7 Huyện Nghĩa Hưng 24 4 5 15 0 

8 Huyện Xuân Trường 20 0 0 20 0 

9 Huyện Giao Thủy 22 2 6 14 0 

10 Huyện Hải Hậu 34 12 6 16 0 

Tổng số 226 61 47 117 1 

(Chi tiết cấp độ dịch tại các xã, phường, thị trấn tại phụ lục gửi kèm) 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                          
- Bộ Y tế   

- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Lưu: VT, NVY.   
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Trần Trung Kiên 



Phụ lục. 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

Cấp độ dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Cập nhật đến 23/3/2022) 

 

STT Địa phương 
Cấp độ dịch tổng hợp 

theo tiêu chí 

I Thành phố Nam Định 
 

TP01 Phường Bà Triệu Cấp 1 

TP02 Phường Cửa Bắc Cấp 3 

TP03 Phường Cửa Nam Cấp 1 

TP04 Phường Hạ Long Cấp 3 

TP05 Xã Lộc An Cấp 3 

TP06 Phường Lộc Hạ Cấp 3 

TP07 Phường Lộc Hòa Cấp 3 

TP08 Phường Lộc Vượng Cấp 3 

TP09 Phường Mỹ Xá Cấp 3 

TP10 Xã Nam Phong Cấp 1 

TP11 Xã Nam Vân Cấp 3 

TP12 Phường Năng Tĩnh Cấp 2 

TP13 Phường Ngô Quyền Cấp 1 

TP14 Phường Nguyễn Du Cấp 1 

TP15 Phường Phan Đình Phùng Cấp 2 

TP16 Phường Quang Trung Cấp 1 

TP17 Phường Thống Nhất Cấp 3 

TP18 Phường Trần Đăng Ninh Cấp 1 

TP19 Phường Trần Hưng Đạo Cấp 1 

TP20 Phường Trần Quang Khải Cấp 1 

TP21 Phường Trần Tế Xương Cấp 3 

TP22 Phường Trường Thi Cấp 3 

TP23 Phường Văn Miếu Cấp 1 

TP24 Phường Vị Hoàng Cấp 2 

TP25 Phường Vị Xuyên Cấp 3 

II Huyện Mỹ Lộc 
 

ML01 Thị trấn Mỹ Lộc Cấp 2 

ML02 Xã Mỹ Hà Cấp 2 

ML03 Xã Mỹ Tiến Cấp 1 

ML04 Xã Mỹ Thắng Cấp 1 

ML05 Xã Mỹ Trung Cấp 1 

ML06 Xã Mỹ Tân Cấp 3 

ML07 Xã Mỹ Phúc Cấp 1 

ML08 Xã Mỹ Hưng Cấp 2 

ML09 Xã Mỹ Thuận Cấp 1 



STT Địa phương 
Cấp độ dịch tổng hợp 

theo tiêu chí 

ML10 Xã Mỹ Thịnh Cấp 1 

ML11 Xã Mỹ Thành Cấp 2 

III Huyện Vụ Bản 
 

VB01 Thị trấn Gôi Cấp 1 

VB02 Xã Minh Thuận Cấp 1 

VB03 Xã Hiển Khánh Cấp 2 

VB04 Xã Tân Khánh Cấp 1 

VB05 Xã Hợp Hưng Cấp 2 

VB06 Xã Đại An Cấp 2 

VB07 Xã Tân Thành Cấp 2 

VB08 Xã Cộng Hòa Cấp 2 

VB09 Xã Trung Thành Cấp 1 

VB10 Xã Quang Trung Cấp 2 

VB11 Xã Minh Tân Cấp 2 

VB12 Xã Liên Bảo Cấp 2 

VB13 Xã Thành Lợi Cấp 2 

VB14 Xã Kim Thái Cấp 2 

VB15 Xã Liên Minh Cấp 2 

VB16 Xã Đại Thắng Cấp 2 

VB17 Xã Tam Thanh Cấp 2 

VB18 Xã Vĩnh Hào Cấp 2 

IV Huyện Ý Yên 
 

YY01 Thị trấn Lâm Cấp 4 

YY02 Xã Yên Trung Cấp 3 

YY03 Xã Yên Thành Cấp 1 

YY04 Xã Yên Tân Cấp 3 

YY05 Xã Yên Lợi Cấp 3 

YY06 Xã Yên Thọ Cấp 3 

YY07 Xã Yên Nghĩa Cấp 3 

YY08 Xã Yên Minh Cấp 3 

YY09 Xã Yên Phương Cấp 3 

YY10 Xã Yên Chính Cấp 3 

YY11 Xã Yên Bình Cấp 3 

YY12 Xã Yên Phú Cấp 3 

YY13 Xã Yên Mỹ Cấp 3 

YY14 Xã Yên Dương Cấp 3 

YY15 Xã Yên Hưng Cấp 3 

YY16 Xã Yên Khánh Cấp 3 

YY17 Xã Yên Phong Cấp 3 

YY18 Xã Yên Ninh Cấp 3 



STT Địa phương 
Cấp độ dịch tổng hợp 

theo tiêu chí 

YY19 Xã Yên Lương Cấp 3 

YY20 Xã Yên Hồng Cấp 2 

YY21 Xã Yên Quang Cấp 3 

YY22 Xã Yên Tiến Cấp 3 

YY23 Xã Yên Thắng Cấp 3 

YY24 Xã Yên Phúc Cấp 3 

YY25 Xã Yên Cường Cấp 3 

YY26 Xã Yên Lộc Cấp 3 

YY27 Xã Yên Bằng Cấp 2 

YY28 Xã Yên Đồng Cấp 3 

YY29 Xã Yên Khang Cấp 3 

YY30 Xã Yên Nhân Cấp 3 

YY31 Xã Yên Trị Cấp 3 

V Huyện Nghĩa Hưng 
 

NH01 Thị trấn Liễu Đề Cấp 1 

NH02 Thị trấn Rạng Đông Cấp 3 

NH03 Xã Nghĩa Đồng Cấp 1 

NH04 Xã Nghĩa Thịnh Cấp 3 

NH05 Xã Nghĩa Minh Cấp 3 

NH06 Xã Nghĩa Thái Cấp 2 

NH07 Xã Hoàng Nam Cấp 3 

NH08 Xã Nghĩa Châu Cấp 2 

NH09 Xã Nghĩa Trung Cấp 2 

NH10 Xã Nghĩa Sơn Cấp 2 

NH11 Xã Nghĩa Lạc Cấp 3 

NH12 Xã Nghĩa Hồng Cấp 3 

NH13 Xã Nghĩa Phong Cấp 3 

NH14 Xã Nghĩa Phú Cấp 2 

NH15 Xã Nghĩa Bình Cấp 1 

NH16 Thị trấn Quỹ Nhất Cấp 3 

NH17 Xã Nghĩa Tân Cấp 3 

NH18 Xã Nghĩa Hùng Cấp 3 

NH19 Xã Nghĩa Lâm Cấp 3 

NH20 Xã Nghĩa Thành Cấp 3 

NH21 Xã Phúc Thắng Cấp 3 

NH22 Xã Nghĩa Lợi Cấp 3 

NH23 Xã Nghĩa Hải Cấp 1 

NH24 Xã Nam Điền Cấp 3 

VI Huyện Nam Trực 
 

NT01 Thị trấn Nam Giang Cấp 1 



STT Địa phương 
Cấp độ dịch tổng hợp 

theo tiêu chí 

NT02 Xã Nam Mỹ Cấp 1 

NT03 Xã Điền Xá Cấp 1 

NT04 Xã Nghĩa An Cấp 1 

NT05 Xã Nam Thắng Cấp 1 

NT06 Xã Nam Toàn Cấp 1 

NT07 Xã Hồng Quang Cấp 1 

NT08 Xã Tân Thịnh Cấp 1 

NT09 Xã Nam Cường Cấp 1 

NT10 Xã Nam Hồng Cấp 1 

NT11 Xã Nam Hùng Cấp 1 

NT12 Xã Nam Hoa Cấp 1 

NT13 Xã Nam Dương Cấp 1 

NT14 Xã Nam Thanh Cấp 1 

NT15 Xã Nam Lợi Cấp 1 

NT16 Xã Bình Minh Cấp 1 

NT17 Xã Đồng Sơn Cấp 1 

NT18 Xã Nam Tiến Cấp 1 

NT19 Xã Nam Hải Cấp 1 

NT20 Xã Nam Thái Cấp 1 

VII Huyện Trực Ninh 
 

TN01 Thị trấn Cổ Lễ Cấp 2 

TN02 Xã Phương Định Cấp 2 

TN03 Xã Trực Chính Cấp 3 

TN04 Xã Trung Đông Cấp 2 

TN05 Xã Liêm Hải Cấp 2 

TN06 Xã Trực Tuấn Cấp 3 

TN07 Xã Việt Hùng Cấp 3 

TN08 Xã Trực Đạo Cấp 3 

TN09 Xã Trực Hưng Cấp 3 

TN10 Xã Trực Nội Cấp 2 

TN11 Thị trấn Cát Thành Cấp 3 

TN12 Xã Trực Thanh Cấp 3 

TN13 Xã Trực Khang Cấp 3 

TN14 Xã Trực Thuận Cấp 2 

TN15 Xã Trực Mỹ Cấp 2 

TN16 Xã Trực Đại Cấp 3 

TN17 Xã Trực Cường Cấp 3 

TN18 Thị trấn Ninh Cường Cấp 1 

TN19 Xã Trực Thái Cấp 3 

TN20 Xã Trực Hùng Cấp 1 



STT Địa phương 
Cấp độ dịch tổng hợp 

theo tiêu chí 

TN21 Xã Trực Thắng Cấp 3 

VIII Huyện Xuân Trường 
 

XT01 Thị trấn Xuân Trường Cấp 3 

XT02 Xã Xuân Châu Cấp 3 

XT03 Xã Xuân Hồng Cấp 3 

XT04 Xã Xuân Thành Cấp 3 

XT05 Xã Xuân Thượng Cấp 3 

XT06 Xã Xuân Phong Cấp 3 

XT07 Xã Xuân Đài Cấp 3 

XT08 Xã Xuân Tân Cấp 3 

XT09 Xã Xuân Thủy Cấp 3 

XT10 Xã Xuân Ngọc Cấp 3 

XT11 Xã Xuân Bắc Cấp 3 

XT12 Xã Xuân Phương Cấp 3 

XT13 Xã Thọ Nghiệp Cấp 3 

XT14 Xã Xuân Phú Cấp 3 

XT15 Xã Xuân Trung Cấp 3 

XT16 Xã Xuân Vinh Cấp 3 

XT17 Xã Xuân Kiên Cấp 3 

XT18 Xã Xuân Tiến Cấp 3 

XT19 Xã Xuân Ninh Cấp 3 

XT20 Xã Xuân Hòa Cấp 3 

IX Huyện Giao Thủy 
 

GT01 Thị trấn Ngô Đồng Cấp 2 

GT02 Thị trấn Quất Lâm Cấp 1 

GT03 Xã Giao Hương Cấp 2 

GT04 Xã Hồng Thuận Cấp 2 

GT05 Xã Giao Thiện Cấp 1 

GT06 Xã Giao Thanh Cấp 3 

GT07 Xã Hoành Sơn Cấp 3 

GT08 Xã Bình Hòa Cấp 3 

GT09 Xã Giao Tiến Cấp 3 

GT10 Xã Giao Hà Cấp 2 

GT11 Xã Giao Nhân Cấp 3 

GT12 Xã Giao An Cấp 3 

GT13 Xã Giao Lạc Cấp 3 

GT14 Xã Giao Châu Cấp 3 

GT15 Xã Giao Tân Cấp 3 

GT16 Xã Giao Yến Cấp 2 

GT17 Xã Giao Xuân Cấp 3 



STT Địa phương 
Cấp độ dịch tổng hợp 

theo tiêu chí 

GT18 Xã Giao Thịnh Cấp 3 

GT19 Xã Giao Hải Cấp 3 

GT20 Xã Bạch Long Cấp 3 

GT21 Xã Giao Long Cấp 3 

GT22 Xã Giao Phong Cấp 2 

X Huyện Hải Hậu 
 

HH01 Thị trấn Yên Định Cấp 3 

HH02 Thị trấn Cồn Cấp 1 

HH03 Thị trấn Thịnh Long Cấp 3 

HH04 Xã Hải Nam Cấp 3 

HH05 Xã Hải Trung Cấp 3 

HH06 Xã Hải Vân Cấp 2 

HH07 Xã Hải Minh Cấp 3 

HH08 Xã Hải Anh Cấp 3 

HH09 Xã Hải Hưng Cấp 1 

HH10 Xã Hải Bắc Cấp 3 

HH11 Xã Hải Phúc Cấp 3 

HH12 Xã Hải Thanh Cấp 2 

HH13 Xã Hải Hà Cấp 3 

HH14 Xã Hải Long Cấp 3 

HH15 Xã Hải Phương Cấp 2 

HH16 Xã Hải Đường Cấp 3 

HH17 Xã Hải Lộc Cấp 3 

HH18 Xã Hải Quang Cấp 1 

HH19 Xã Hải Đông Cấp 1 

HH20 Xã Hải Sơn Cấp 1 

HH21 Xã Hải Tân Cấp 2 

HH22 Xã Hải Phong Cấp 2 

HH23 Xã Hải An Cấp 3 

HH24 Xã Hải Tây Cấp 1 

HH25 Xã Hải Lý Cấp 1 

HH26 Xã Hải Phú Cấp 3 

HH27 Xã Hải Giang Cấp 1 

HH28 Xã Hải Cường Cấp 2 

HH29 Xã Hải Ninh Cấp 1 

HH30 Xã Hải Chính Cấp 1 

HH31 Xã Hải Xuân Cấp 3 

HH32 Xã Hải Châu Cấp 3 

HH33 Xã Hải Triều Cấp 1 

HH34 Xã Hải Hòa Cấp 1 
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